
NSTT
Thu tiền sử 

dụng đất

Quỹ đất 

vượt thu 

thành phố

NSTT

Thu tiền 

sử dụng 

đất

Quỹ đất 

vượt 

thu 

thành 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG CỘNG: (A+B+C+D+E+F+G) 155,194 2,400 60,000 92,794 44,896 189,400 2,400 60,000 127,000

A.
DỰ ÁN HOÀN THÀNH, THANH 

TOÁN NỢ, CHUYỂN TIẾP
94,844 2,400 60,000 32,444 7,631 102,475 2,400 60,000 40,075

I. Y tế 1,318 0 0 1,318 400 1,718 0 0 1,718

1 Trạm y tế Phú Trinh 1,318 1,318 400 1,718 0 0 1,718 UBND TP

II. Văn hóa - xã hội 14,860 2,400 10,267 2,193 0 14,860 2,400 10,267 2,193 0

2
Công trình Thiết chế thể thao cấp thành 

phố
1,000 1,000 -996 4 0 4 0 UBND TP

3
Thiết chế thể thao thành phố tại phường 

Mũi Né
7,488 5,295 2,193 7,488 0 5,295 2,193 UBND TP

4
Thiết chế thể thao thành phố tại phường 

Phú Hài
5,050 2,400 2,650 5,050 2,400 2,650 0 UBND TP

5
Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Văn hóa 

thành phố
1,070 1,070 996 2,066 0 2,066 0 UBND TP

6
Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc tại di tích 

kiến trúc nghệ thuật Vạn Thuỷ Tú
252 252 252 0 252 0

Phòng 

VH&TT

III. Giáo dục 52,133 0 49,733 2,400 4,190 56,323 0 49,733 6,590

7
Các trường, điểm trường đạt chuẩn NTM 

xã Tiến Thành
90 90 90 0 90 0 UBND TP

8 Trường Mầm non Tuổi Thơ 42 42 42 0 42 0 UBND TP

9

Trường THCS Nguyễn Thông (Khối 

phòng học – Phòng học bộ môn (04 

phòng), San nền, Sân đường) 

510 510 -296 214 0 214 0 UBND TP

10
Trường MG Phú Tài (2 phòng học + 

phòng hiệu bộ, bếp ăn + sân trường)
480 480 480 0 480 0 UBND TP

11
Trường TH Lạc Đạo (01 phòng học + 03 

phòng chức năng)
41 41 41 0 41 0 UBND TP

12 Trường Tiểu học Tiến Thành 1 4,060 4,060 4,060 0 4,060 0 UBND TP

13 Trường Tiểu học Tiến Thành 2 2,520 2,520 296 2,816 0 2,816 0 UBND TP

14 Trường Tiểu học Phú Tài 10,250 7,850 2,400 10,250 0 7,850 2,400 UBND TP

15 Trường Tiểu học Phú Trinh 2 7,700 7,700 7,700 0 7,700 0 UBND TP

16
Trường Tiểu học Phong Nẫm (Giai đoạn 

3)
3,580 3,580 3,580 0 3,580 0 UBND TP

17 Trường Tiểu học Phú Hài 1 3,480 3,480 3,480 0 3,480 0 UBND TP

18 Trường Tiểu học Hàm Tiến 3,170 3,170 3,170 0 3,170 0 UBND TP

19 Trường Tiểu học Mũi Né 1 3,100 3,100 200 3,300 0 3,100 200 UBND TP

20 Trường Tiểu học Mũi Né 2 3,970 3,970 3,970 0 3,970 0 UBND TP

21
Trường Tiểu học Mũi Né 3 (Vị trí hiện 

hữu)
7,150 7,150 3,490 10,640 0 7,150 3,490 UBND TP

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:Tăng 

(+), 

giảm (-)

Kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2021

STT Danh mục dự án

BIỂU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

(Phụ lục kèm theo Quyết định số  …5095………. /QĐ-UBND ngày …10…. /9/2021 của UBND thành phố Phan Thiết)

Đvt: Triệu đồng.
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22
Trường Tiểu học Phú Thủy 2 (Cơ sở Phan 

Trung)
1,880 1,880 500 2,380 0 1,880 500 UBND TP

23 Sửa chữa Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết 110 110 110 0 110 0
Trường TH 

BPT

IV. Quản lý nhà nước 6,267 0 0 6,267 2,100 8,367 0 0 8,367

24 Nhà làm việc công an các xã 270 270 270 0 0 270 UBND TP

25 Kho lưu trữ hồ sơ địa chính đất đai 82 82 82 0 0 82 UBND TP

26
Sửa chữa Nhà làm việc UBMTTQVN 

thành phố
80 80 80 0 0 80 UBND TP

27 Cải tạo, sửa chữa nhà thiếu nhi tỉnh cũ 570 570 570 0 0 570 UBND TP

28

Xây dựng Nhà làm việc Trung tâm phát 

triển Cụm công nghiệp thành phố Phan 

Thiết

1,080 1,080 1,080 0 0 1,080 UBND TP

29
Sửa chữa, nâng cấp trụ sở UBND  

phường Đức Thắng
830 830 600 1,430 0 0 1,430 UBND TP

30
Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố 

Phan Thiết.
3,080 3,080 1,500 4,580 0 0 4,580 UBND TP

31
Hệ thống camera an ninh tại Công viên 

Đồi Dương
71 71 71 0 0 71

Ban QL 

KDL ĐD-TT

32
Phòng tiếp công dân UBND phường Mũi 

Né
24 24 24 0 0 24

UBND Mũi 

Né

33

Xây dựng các hạng mục phụ trợ cho công 

trình Nhà làm việc công an phường Phú 

Trinh

180 180 180 0 0 180
CA thành 

phố

V. Hạ tầng kỹ thuật 3,882 0 0 3,882 2,191 6,073 0 0 6,073 0

34
Thoát nước đường Trần Quý Cáp (Đoạn 

thường xuyên ứ đọng nước)
114 114 114 0 0 114 UBND TP

35
Hệ thống thoát nước khu phố 12, 13 

phường Phú Thuỷ
79 79 -79 0 0 0 0 UBND TP

36
Hệ thống điện chiếu sáng trong Khu dân 

cư 19/4, phường Phú Trinh.
340 340 130 470 0 0 470 UBND TP

37
Hệ thống điện chiếu sáng đường Xuân 

Diệu, phường Mũi Né.
60 60 60 0 0 60 UBND TP

38
Sửa chữa, thay đổi kết cấu 03 trạm biến 

áp tại Khu 3A, KDC Văn Thánh 3.
39 39 39 0 0 39 UBND TP

39

Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước 

đường Võ Thị Sáu (Đoạn từ đường Trần 

Hưng Đạo đến đường Cao Thắng)

170 170 40 210 0 0 210 UBND TP

40
Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến 

đường trên địa bàn phường Phú Thủy
730 730 300 1,030 0 0 1,030 UBND TP

41
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước 

khu vực dân cư Văn Thánh giai đoạn 2, 3
1,020 1,020 850 1,870 0 0 1,870 UBND TP

42
Hệ thống thoát nước và sửa chữa đường 

Ngô Đức Tốn
1,330 1,330 950 2,280 0 0 2,280 UBND TP

VI. Giao thông 7,330 0 0 7,330 -1,180 6,150 0 0 6,150
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43

Khắc phục sửa chữa các tuyến đường hư 

hỏng trên địa bàn thành phố năm 2016-

2020

830 830 830 0 0 830 UBND TP

44
Nâng cấp các tuyến đường giao thông khu 

phố 12, phường Phú thủy
320 320 320 0 0 320 UBND TP

45
Đường bê tông xi măng dọc tường rào Ga 

Phan Thiết
1,500 1,500 -1,200 300 0 0 300 UBND TP

46
Khắc phục, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao 

thông thành phố
2,240 2,240 1,650 3,890 0 0 3,890 UBND TP

47
Chỉnh trang khu vực cuối đường Trưng 

Trắc
880 880 -880 0 0 0 0 UBND TP

48
Nâng cấp, sửa chữa đường Gò Tranh, 

phường Xuân An
660 660 660 0 0 660 UBND TP

49
Nâng cấp, sửa chữa đường Lương Ngọc 

Quyến, phường Phú Trinh
150 150 150 0 0 150 UBND TP

50
Nâng cấp, sửa chữa đường Lương Văn 

Năm nối KDC Phú Trinh - Phú Tài
750 750 -750 0 0 0 0 UBND TP

VII. Thủy lợi 420 0 0 420 -70 350 0 0 350

51 Nạo vét Bàu Chai, xã Thiện Nghiệp 420 420 -70 350 0 0 350 UBND TP

VIII. Quy hoạch 8,634 0 0 8,634 0 8,634 0 0 8,634

1
Lập đề án đề nghị công nhận thành phố 

Phan Thiết là đô thi loại II
526 526 526 0 0 526 P. QLĐT

2
Lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 

đô thị thành phố Phan Thiết
335 335 335 0 0 335 P. QLĐT

3
Quy hoạch phân khu 4 phường Đức Nghĩa 

- Đức Thắng - Đức Long - Lạc Đạo
2,206 2,206 2,206 0 0 2,206 P. QLĐT

4
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố 

Phan Thiết đến năm 2040
2,368 2,368 2,368 0 0 2,368 P. QLĐT

5
Quy hoạch phân khu 03 phường Phú 

Thủy, Phú Trinh và Thanh Hải
1,344 1,344 1,344 0 0 1,344 P. QLĐT

6
Quy hoạch phân khu 02 phường Bình 

Hưng & Hưng Long
743 743 743 0 0 743 P. QLĐT

7
Quy hoạch nông thôn mới xã Thiện 

Nghiệp
57 57 57 0 0 57

xã Thiện 

Nghiệp

8 Quy hoạch nông thôn mới xã Tiến Thành 57 57 57 0 0 57
xã Tiến 

Thành

9 Quy hoạch nông thôn mới xã Tiến Lợi 57 57 57 0 0 57 xã Tiến Lợi

10 Quy hoạch nông thôn mới xã Phong Nẫm 57 57 57 0 0 57
xã Phong 

Nẫm

11 Quy hoạch phân khu phường Phú Tài 593 593 593 0 0 593 P. QLĐT

12 Quy hoạch phân khu phường Xuân An 291 291 291 0 0 291 P. QLĐT

B  DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2021 40,310 0 0 40,310 32,245 72,555 0 0 72,555

I Trụ sở làm việc 11,140 0 0 11,140 15,100 26,240 0 0 26,240

1
Sửa chữa Nhà làm việc UBND phường 

Mũi Né
570 570 570 0 0 570 Ban QLDA
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2

Sửa chữa Nhà làm việc của HĐND và 

UBND phường Phú Tài và xây mới phòng 

làm việc của Ban bảo vệ dân phố phường

2,500 2,500 2,500 0 0 2,500 Ban QLDA

3 Sửa chữa trụ sở UBND phường Xuân An 1,380 1,380 1,380 0 0 1,380 Ban QLDA

4
Trụ sở làm việc khối Mặt trận và các tổ 

chức Đoàn thể Chính trị - Xã hội
5,330 5,330 5,330 0 0 5,330 Ban QLDA

5

Xây dựng mới và cải tạo lại kho vũ khí, 

vật liệu nổ , công cụ hỗ trợ công an thành 

phố Phan Thiết

460 460 460 0 0 460
CA thành 

phố

6
Sửa chữa Nhà làm việc Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết
100 100 590 0 0 690 Ban QLDA

7
Sửa chữa Nhà làm việc Phòng Tài chính - 

Kế hoạch
100 100 210 0 0 310 Ban QLDA

8
Cải tạo, sửa chữa Khối nhà làm việc các 

phòng ban thành phố
100 100 1,320 0 0 1,420 Ban QLDA

9
Nhà làm việc Ban quản lý dự án khu du 

lịch Hàm Tiến - Mũi Né
100 100 2,380 0 0 2,480 Ban QLDA

10
Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc UBND 

xã Thiện Nghiệp
200 200 4,920 0 0 5,120 Ban QLDA

11
Sửa chữa, nâng cấp Nhà làm việc UBND 

xã Tiến Thành
100 100 1,900 0 0 2,000 Ban QLDA

12
Sửa chữa 02 Nhà làm việc của Ban quản 

lý du lịch Đồi Dương - Tiến Thành
50 50 500 0 0 550 Ban QLDA

13
Sửa chữa Trụ sở làm việc UBND phường 

Thanh Hải
50 50 1,210 0 0 1,260 Ban QLDA

14
Nhà ở Trung đội dân quân cơ động Ban 

chỉ huy quân sự thành phố
100 100 2,070 0 0 2,170 Ban QLDA

II Y tế 100 0 0 100 1,860 1,960 0 0 1,960

15 Trạm y tế phường Xuân An 50 50 480 530 0 0 530 Ban QLDA

16 Trạm y tế phường Phú Tài 50 50 1,380 1,430 0 0 1,430 Ban QLDA

III Văn hóa 3,600 0 0 3,600 840 4,440 0 0 4,440

17 Thiết chế thể thao phường Đức Nghĩa 3,470 3,470 3,470 0 0 3,470 Ban QLDA
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18
Sửa chữa, cải tạo Hội trường UBND 

phường Phú Hài
30 30 160 190 0 0 190 Ban QLDA

19
Xây dựng Hội trường khu phố A, phường 

Thanh Hải
50 50 330 380 0 0 380 Ban QLDA

20
Xây dựng Hội trường khu phố C, phường 

Thanh Hải
50 50 350 400 0 0 400 Ban QLDA

IV Giao thông 3,770 0 0 3,770 5,455 9,225 0 0 9,225

21
Tuyến đường liên thôn giáp ranh khu phố 

4, 5, phường Phú Hài
1,830 1,830 360 2,190 0 0 2,190 Ban QLDA

22
Nâng cấp đường Nguyễn Biểu, phường 

Phú Thủy
460 460 170 630 0 0 630 Ban QLDA

23
Nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu (nối 

dài), phường Mũi Né
1,080 1,080 375 1,455 0 0 1,455 Ban QLDA

24
Nâng cấp các tuyến đường trong khu dân 

cư khu phố 5, phường Lạc Đạo
100 100 2,050 2,150 0 0 2,150 Ban QLDA

25
Tuyến đường phía Nam khu phố 4 thuộc 

Khu dân cư 1/8, phường Hàm Tiến
50 50 340 390 0 0 390 Ban QLDA

26

Đường và hệ thống thoát nước vào khu 

sản xuất khu vực hồ Cây Tra, xã Tiến 

Thành

50 50 250 300 0 0 300 Ban QLDA

27

Nâng cấp đường giao thông và hệ thống 

thoát nước đường Lâm Đình Trúc, 

phường Phú Thuỷ

100 100 1,180 1,280 0 0 1,280 Ban QLDA

28
Đường và hệ thống thoát nước bên hông 

khu thiết chế thể thao, phường Phú Hài
100 100 730 830 0 0 830 Ban QLDA

V Hạ tầng kỹ thuật 17,680 0 0 17,680 -2,440 15,240 0 0 15,240

29
Hệ thống thoát nước tại KDC Sơn Hải, 

phường Phú Hài
70 70 70 0 0 70 Ban QLDA

30

Hệ thống điện chiếu sáng từ Km40+100 

đến Km43+800 đường ĐT715, thôn Thiện 

An, xã Thiện Nghiệp (Đoạn từ khu vực 

ngã ba bồn nước đến khu vực nhà bà Lê 

Thị Hường)

740 740 960 1,700 0 0 1,700 Ban QLDA

31

Hệ thống điện chiếu sáng đường Hồ Giáo 

và khu vực ngã ba đường Hồ Giáo giao 

với đường Bàu Me, thôn Thiện Hoà, xã 

Thiện Nghiệp

320 320 680 1,000 0 0 1,000 Ban QLDA

32

Nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực 

khu dân cư 19/4, khu phố 11, phường Phú 

Trinh

2,630 2,630 670 3,300 0 0 3,300 Ban QLDA

33
Hệ thống thoát nước toàn tuyến đường 

Đặng Tất, phường Thanh Hải
740 740 350 1,090 0 0 1,090 Ban QLDA

34 Vỉa hè toàn tuyến đường Võ Thị Sáu 2,290 2,290 750 3,040 0 0 3,040 Ban QLDA
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35
Thoát nước tuyến Trần Quý Cáp, phường 

Đức Long (Đoạn trước chùa Thiền Lâm)
460 460 -380 80 0 0 80 Ban QLDA

36 Thoát nước khu phố 7, phường Phú Trinh 990 990 990 0 0 990 Ban QLDA

37 Hoa viên Thanh Hải 7,740 7,740 -7,740 0 0 0 0 Ban QLDA

38
Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường 

Lạc Long Quân, xã Tiến Thành
1,450 1,450 500 1,950 0 0 1,950 Ban QLDA

39
Hệ thống thoát nước tuyến đường Đặng 

Thị Nhu
100 100 340 440 0 0 440 Ban QLDA

40
Hệ thống thoát nước bên phải tuyến 

đường Hiền Vương, phường Thanh Hải
100 100 1,050 1,150 0 0 1,150 Ban QLDA

41 Mở rộng sân đài Liệt sỹ phường Phú Trinh 50 50 380 430 0 0 430 Ban QLDA

VI Thuỷ lợi 300 0 0 300 2,600 2,900 0 0 2,900

42
Sửa chữa chân kè bờ biển Khu du lịch 

Đồi Dương - Thương Chánh
50 50 330 380 0 0 380 Ban QLDA

43
Sửa chữa, gia cố hệ thống thu gom nước 

thải Hòn Rơm, phường Mũi Né
50 50 340 390 0 0 390 Ban QLDA

44
Nạo vét, gia cố bàu Nổi, thôn Thiện Bình, 

xã Thiện Nghiệp
200 200 1,930 2,130 0 0 2,130 Ban QLDA

VII Giáo dục 3,720 0 0 3,720 8,830 12,550 0 0 12,550

45 Sửa chữa các trường học năm 2020 3,520 3,520 3,520 0 0 3,520 P GD&ĐT

46
Trường Tiểu học Phong Nẫm (Giai đoạn 

4)
100 100 4,730 4,830 0 0 4,830 Ban QLDA

47 Trường Mầm non 2/9 100 100 1,480 1,580 0 0 1,580 Ban QLDA

48 Trường Mầm non Tiến Thành 2,620 2,620 0 0 2,620 Ban QLDA

C CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 1,350 0 0 1,350 580 1,930 0 0 1,930

1

Xây mới Khu lưu trữ tàng thư Căn cước 

công dân và sửa chữa các hạng mục nhà 

làm việc Công an thành phố tại 18 

Nguyễn Tất Thành 

50 50 250 300 0 0 300
CA thành 

phố

2 Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo 400 400 -400 0 0 0 0 Ban QLDA

3 Nâng cấp đường Trần Quý Cáp 250 250 250 0 0 250 Ban QLDA

4
Lát vĩa hè các tuyến đường trên địa bàn 

thành phố
100 100 100 0 0 100 Ban QLDA

5
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước 

trên địa bàn thành phố
100 100 100 0 0 100 Ban QLDA

6 Trường Mầm non 1/6 200 200 200 0 0 200 Ban QLDA
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NSTT
Thu tiền sử 

dụng đất

Quỹ đất 

vượt thu 

thành phố

NSTT

Thu tiền 

sử dụng 

đất

Quỹ đất 

vượt 

thu 

thành 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:Tăng 

(+), 

giảm (-)

Kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2021

STT Danh mục dự án

7 Trường Mầm non Hưng Long 250 250 250 0 0 250 Ban QLDA

8 Công viên Thương chánh 100 100 0 0 100 Ban QLDA

9 Trường Mầm non Phong Nẫm 200 200 0 0 200 Ban QLDA

10

Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc và mở 

rộng nâng cấp bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả UBND phường Phú Trinh

100 100 0 0 100 Ban QLDA

11
Sửa chữa bệnh xá X1 cũ làm Trụ sở Ban 

chỉ huy Quân sự phường Thanh Hải
30 30 0 0 30 Ban QLDA

12

Kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến 

cầu Trần Hưng Đạo, phía đường Trưng 

Trắc

150 150 0 0 150 Ban QLDA

13
Khắc phục, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao 

thông giai đoạn 2021-2025
150 150 0 0 150 Ban QLDA

D Quy hoạch 0 0 0 0 4,440 4,440 0 0 4,440

1

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đất 

chỉnh trang đô thị, phường Phú Thủy, 

thành phố Phan Thiết

190 190 0 0 190 Ban QLDA

2
Quy hoạch phân khu phường Mũi Né, 

thành phố Phan Thiết
1,500 1,500 0 0 1,500 Ban QLDA

3
Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường 

Phú Hài, thành phố Phan Thiết
750 750 0 0 750 Ban QLDA

4
Điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực 

Hàm Tiến - Thiện Nghiệp
250 250 0 0 250 Ban QLDA

5

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu tái định cư Kè bờ sông Cà Ty, xã 

Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết

50 50 0 0 50 Ban QLDA

6
Quy hoạch chi tiết xây dựng Chung cư 

sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết
50 50 0 0 50 Ban QLDA

7

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 

khu vực hai bên đường Lê Duẩn (đoạn từ 

đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng 

Phong), thành phố Phan Thiết

150 150 0 0 150 Ban QLDA

8

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

1,500 1,500 0 0 1,500 P TN&MT

E
Hỗ trợ giao thông nông thôn và nhà 

nước HTĐT
4,000 4,000 4,000 0 0 4,000

UBND các 

phường, xã

F Đối ứng CTMTQG NTM 4,000 4,000 4,000 0 0 4,000 04 xã

G Dự phòng: 10% 10,690 10,690 0 0 0 0
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